
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Phạm Đức Huy 04/06/1990 P00780643
Thạch 

Kênh
Thạch Hà Hà Tĩnh 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP công 

nghiệp Vỹ Thịnh

Số 29/2, tam xá, phường tam xá, khu tân thị, tp 

đài nam
Tháng 6/2024

2 Phan Thị Kiều Loan 06/07/1993 C6830708

Nông 

trường 

Việt 

Trung 

Bố Trạch Quảng Bình 3 năm 
Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP xí nghiệp 

Côn Hào 

Số 17, tầng 1, 2, đường Ngũ Quyền, khu Ngũ Cổ ,

TP. Tân Bắc
Tháng 6/2024

3 Phan Trọng Luân 29/07/1985 P03383708

Thanh 

Bình 

Thịnh

Đức Thọ Hà Tĩnh 3 năm 
Công nhân nhà 

máy

Công ty HHCP hưng 

nghiệp Quán Nhất

Số 19, ngõ 148, đường Nghĩa Lâm, phường Nhân 

Nghĩa, khu Nhân Đức, Tp Đài Nam
Tháng 6/2024

4 Tô Phương Trang 14/08/1996 P03046887 Phường 2
Thành phố 

Sóc Trăng
Sóc Trăng 3 năm 

Công nhân nhà 

máy

Công ty HH thực nghiệp 

Hoành Huy

Số 3, ngõ 491, đường Trung Chính Nam, khu 

Vĩnh Khang, Tp Đài Nam
Tháng 6/2024

5 Lâm Cao Kỳ Anh 15-01-1996 P03053693
Mỹ Thạnh

 Tây
Đức Huệ Long An 3 năm KHCGD Phan Thị Minh Cầm

Số 2 tầng 11/48 đường Thành Công, khu Bắc, TP 

Đài Nam
Tháng 6/2024

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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